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1 B20DCVT043 Vũ Việt Ánh 17/03/2002 Hà Tây D20VTMD1 A 136 2,43 Học môn TTTN

2 B20DCVT058 Bùi Thị Phương Chi 11/04/2002 Thái Bình D20VTMD1 A+ 144 3,09 Làm ĐATN

3 B20DCVT059 Lê Thị Quỳnh Chi 03/07/2002 Hà Tây D20VTMD1 A 144 2,75 Làm ĐATN

4 B20DCVT081 Đào Duy Dương 30/10/2002 Hà Nội D20VTMD1 A 141 2,6 Làm ĐATN

5 B20DCVT091 Đỗ Như Đạt 09/10/2002 Hà Tây D20VTMD1 A 141 2,58 Làm ĐATN

6 B20DCVT097 Nguyễn Thành Đạt 21/12/2002 Hà Nội D20VTMD1 B+ 142 2,8 Làm ĐATN

7 B20DCVT098 Phạm Tiến Đạt 20/12/2002 Nam Định D20VTMD1 A+ 144 2,69 Làm ĐATN

8 B20DCVT115 Đỗ Minh Đức 22/10/2002 Hưng Yên D20VTMD1 A 144 2,69 Làm ĐATN

9 B20DCVT122 Nguyễn Trung Đức 06/10/2002 Hải Dương D20VTMD1 B+ 144 2,61 Làm ĐATN

10 B20DCVT123 Nguyễn Trung Đức 08/05/2002 Hà Tây D20VTMD1 B+ 138 2,57 Làm ĐATN

11 B20DCVT129 Vũ Văn Đức 04/10/2002 Hà Tây D20VTMD1 A 141 2,92 Làm ĐATN

12 B20DCVT130 Nguyễn Hoàng Giang 15/05/2002 Hà Nội D20VTMD1 B+ 141 2,84 Làm ĐATN

13 B20DCVT137 Nguyễn Hồng Hải 13/08/2002 Hà Tây D20VTMD1 B+ 144 3,09 Làm ĐATN

14 B20DCVT139 Nguyễn Thị Hằng 06/09/2002 Bắc Giang D20VTMD1 A+ 144 3,07 Làm ĐATN

15 B20DCVT153 Nguyễn Xuân Hiếu 09/01/2002 Hà Tây D20VTMD1 A 144 2,63 Làm ĐATN

16 B20DCVT179 Tạ Xuân Hùng 14/07/2002 Vĩnh Phúc D20VTMD1 A+ 144 2,66 Làm ĐATN

17 B20DCVT187 Nguyễn Xuân Huy 23/12/2002 Thái Bình D20VTMD1 B+ 135 2,62 Học môn TTTN

18 B20DCVT203 Nguyễn Trung Kiên 15/11/2002 Thanh Hoá D20VTMD1 A 135 2,31 Học môn TTTN

19 B20DCVT226 Phạm Hồng Lâm 24/08/2002 Hà Nam D20VTMD1 B+ 144 2,64 Làm ĐATN

20 B20DCVT227 Nguyễn Đức Lân 07/10/2002 Hà Nội D20VTMD1 B+ 141 2,69 Làm ĐATN
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21 B20DCVT235 Nguyễn Thành Long 29/09/2002 Thái Bình D20VTMD1 B+ 141 2,59 Làm ĐATN

22 B20DCVT241 Phạm Thị Minh Luyến 03/09/2002 Hà Tây D20VTMD1 A 141 2,34 Học môn TTTN

23 B20DCVT243 Nguyễn Hiền Lương 18/10/2002 Nam Định D20VTMD1 A 141 2,7 Làm ĐATN

24 B20DCVT249 Nguyễn Tiến Mạnh 06/11/2002 Hà Nội D20VTMD1 A 141 2,51 Làm ĐATN

25 B20DCVT002 Nguyễn Hoàng Minh 14/08/2002 Hà Nội D20VTMD1 B+ 141 2,32 Học môn TTTN

26 B20DCVT275 Nguyễn Khôi Nguyên 26/09/2002 Hà Nội D20VTMD1 A 144 2,83 Làm ĐATN

27 B20DCVT283 Nguyễn Hữu Phẩm 14/11/2002 Hải Phòng D20VTMD1 B+ 138 2,6 Làm ĐATN

28 B20DCVT291 Nguyễn Bá Phúc 26/11/2002 Hải Dương D20VTMD1 A 144 2,97 Làm ĐATN

29 B20DCVT297 Bùi Thu Phương 25/03/2002 Thái Bình D20VTMD1 A+ 144 2,7 Làm ĐATN

30 B20DCVT298 Đỗ Anh Phương 27/09/2002 Hải Phòng D20VTMD1 A+ 142 2,47 Học môn TTTN

31 B20DCVT354 Nhữ Hồng Thái 26/01/2002 Hoà Bình D20VTMD1 A+ 144 2,71 Làm ĐATN

32 B20DCVT361 Nguyễn Văn Thành 19/04/2002 Hà Tây D20VTMD1 B+ 138 2,65 Làm ĐATN

33 B20DCVT371 Nguyễn Duy Thắng 14/02/2002 Hà Tây D20VTMD1 A 144 2,59 Làm ĐATN

34 B20DCVT379 Phương Văn Thắng 08/10/2002 Hà Tây D20VTMD1 B+ 138 2,34 Học môn TTTN

35 B20DCVT387 Dương Thị Kiều Trang 06/01/2002 Hưng Yên D20VTMD1 A+ 144 2,58 Làm ĐATN

36 B20DCVT409 Trần Tuấn Trường 23/12/2002 Nam Định D20VTMD1 B+ 141 2,78 Làm ĐATN

37 B20DCVT330 Đỗ Ngọc Tuân 20/08/2002 Hà Tây D20VTMD1 A+ 144 2,89 Làm ĐATN

38 B20DCVT003 Nguyễn Minh Tuấn 25/08/2002 Hà Tây D20VTMD1 A 144 2,51 Làm ĐATN

39 B20DCVT339 Trần Anh Tuấn 14/01/2002 Nam Định D20VTMD1 B 144 2,6 Làm ĐATN

40 B20DCVT346 Lương Ngọc Tùng 09/09/2002 Hà Tây D20VTMD1 B+ 133 2,42 Học môn TTTN

41 B20DCVT412 Bùi Hữu Việt 26/08/2002 Hà Nội D20VTMD1 A+ 138 3,1 Làm ĐATN

42 B20DCVT418 Tạ Văn Vinh 19/02/2002 Bắc Giang D20VTMD1 B+ 141 2,54 Làm ĐATN

43 B20DCVT419 Vũ Ngọc Vinh 30/03/2002 Hà Nội D20VTMD1 A 141 2,87 Làm ĐATN

44 B20DCVT420 Nguyễn Bá Vũ 19/02/2002 Hà Tây D20VTMD1 A+ 142 3,06 Làm ĐATN

45 B20DCVT427 Nguyễn Thị Yến 29/11/2002 Bắc Giang D20VTMD1 A 111 2,5 Học môn TTTN

46 B20DCVT426 Nguyễn Thị Kim Yến 30/05/2002 Nam Định D20VTMD1 A 138 2,4 Học môn TTTN

47 B20DCVT013 Vũ Văn An 11/03/2002 Hà Nội D20VTMD2 A+ 141 2,95 Làm ĐATN

48 B20DCVT036 Trần Đức Anh 25/04/2002 Ninh Bình D20VTMD2 A+ 144 2,49 Học môn TTTN
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49 B20DCVT044 Hoàng Việt Bách 26/08/2002 Hà Tây D20VTMD2 C 144 2,72 Làm ĐATN

50 B20DCVT045 Hà Ngọc Bảo 17/02/2002 Bắc Ninh D20VTMD2 A 132 2,39 Học môn TTTN

51 B20DCVT060 Nguyễn Tùng Chi 28/05/2002 Bắc Giang D20VTMD2 B 141 2,29 Học môn TTTN

52 B20DCVT053 Hoàng Chí Cường 25/10/2002 Hải Dương D20VTMD2 B 141 2,62 Làm ĐATN

53 B20DCVT084 Lê Sĩ Dương 20/03/2002 Thanh Hoá D20VTMD2 B 135 2,36 Học môn TTTN

54 B20DCVT085 Nguyễn Chấn Dương 01/10/2002 Thái Nguyên D20VTMD2 C 129 2,29 Học môn TTTN

55 B20DCVT086 Nguyễn Di Đan 17/05/2002 Hưng Yên D20VTMD2 A+ 144 3,43 Làm ĐATN

56 B20DCVT092 Hoàng Tiến Đạt 01/09/2002 Hà Nội D20VTMD2 B 133 2,3 Học môn TTTN

57 B20DCVT093 Nguyễn Công Đạt 26/06/2002 Hà Nội D20VTMD2 B 141 2,65 Làm ĐATN

58 B20DCVT108 Vũ Hải Đăng 30/07/2002 Hà Nam D20VTMD2 C 133 2,3 Học môn TTTN

59 B20DCVT117 Lê Xuân Đức 15/08/2002 Hà Nam D20VTMD2 B+ 134 2,33 Học môn TTTN

60 B20DCVT118 Nguyễn Đăng Đức 28/03/2002 Bắc Ninh D20VTMD2 A+ 144 3,44 Làm ĐATN

61 B20DCVT124 Nguyễn Xuân Đức 02/01/2002 Hà Tây D20VTMD2 B 141 2,67 Làm ĐATN

62 B20DCVT132 Đỗ Hồng Hà 05/04/2002 Hải Dương D20VTMD2 C+ 115 2,32 Học môn TTTN

63 B20DCVT140 Nguyễn Thị Hân 01/01/2002 Hải Dương D20VTMD2 B 144 2,86 Làm ĐATN

64 B20DCVT142 Trần Hoàng Hiệp 15/09/2002 Hưng Yên D20VTMD2 A 144 3,13 Làm ĐATN

65 B20DCVT156 Võ Minh Hiếu 08/08/2002 Hà Nội D20VTMD2 B 135 2,56 Học môn TTTN

66 B20DCVT164 Hà Đức Hoàng 02/07/2001 Yên Bái D20VTMD2 C 141 2,44 Học môn TTTN

67 B20DCVT181 Trần Văn Hùng 26/06/2002 Thanh Hoá D20VTMD2 B 138 2,39 Học môn TTTN

68 B20DCVT189 Phạm Quang Huy 22/09/2002 Hà Nội D20VTMD2 C+ 144 2,62 Làm ĐATN

69 B20DCVT197 Phạm Quốc Hưng 07/08/2002 Hà Nam D20VTMD2 B 144 2,44 Học môn TTTN

70 B20DCVT213 Hà Duy Khánh 21/06/2002 Thanh Hoá D20VTMD2 A+ 144 2,48 Học môn TTTN

71 B20DCVT204 Nguyễn Trung Kiên 04/05/2002 Hưng Yên D20VTMD2 C+ 136 2,24 Học môn TTTN

72 B20DCVT205 Nguyễn Trung Kiên 21/03/2002 Hà Nội D20VTMD2 B+ 144 2,82 Làm ĐATN

73 B20DCVT228 Bùi Thế Linh 30/01/2002 Hà Tây D20VTMD2 A 144 2,73 Làm ĐATN

74 B20DCVT229 Nguyễn Tấn Linh 07/01/2002 Nghệ An D20VTMD2 A+ 136 2,51 Làm ĐATN

75 B20DCVT237 Nguyễn Văn Long 17/08/2002 Vĩnh Phúc D20VTMD2 B+ 141 2,38 Học môn TTTN

76 B20DCVT004 Vương Xuân Lợi 01/09/2001 Hà Giang D20VTMD2 A+ 144 3,00 Làm ĐATN
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77 B20DCVT244 Nguyễn Thị Mai 12/02/2002 Hải Dương D20VTMD2 B+ 144 2,95 Làm ĐATN

78 B20DCVT253 Ngô Quang Minh 24/08/2002 Hải Dương D20VTMD2 A 144 3,33 Làm ĐATN

79 B20DCVT260 Lê Phương Nam 26/08/2002 Thanh Hoá D20VTMD2 A 144 2,51 Làm ĐATN

80 B20DCVT261 Nguyễn Đình Hải Nam 28/11/2002 Hà Tây D20VTMD2 B 141 2,57 Làm ĐATN

81 B20DCVT269 Nguyễn Thị Ngân 08/12/2002 Nam Định D20VTMD2 B 144 2,73 Làm ĐATN

82 B20DCVT293 Nguyễn Tất Phúc 07/09/2002 Thái Bình D20VTMD2 B+ 144 2,26 Học môn TTTN

83 B20DCVT301 Phạm Văn Quang 20/03/2002 Nghệ An D20VTMD2 A 144 2,51 Làm ĐATN

84 B20DCVT317 Nghiêm Đình Tài 26/12/2002 Bắc Ninh D20VTMD2 A 135 2,45 Học môn TTTN

85 B20DCVT356 Bùi Hải Thanh 10/06/2002 Nam Định D20VTMD2 B+ 138 2,62 Làm ĐATN

86 B20DCVT365 Nguyễn Tiến Thăng 22/06/2002 Thái Bình D20VTMD2 A 141 2,52 Làm ĐATN

87 B20DCVT380 Tô Văn Thắng 06/11/2002 Hà Tây D20VTMD2 B 132 2,68 Học môn TTTN

88 B20DCVT381 Nguyễn Phúc Thiện 10/10/2002 Thanh Hoá D20VTMD2 B 144 2,53 Làm ĐATN

89 B20DCVT324 Vũ Thế Toàn 30/07/2002 Hà Nam D20VTMD2 C+ 127 2,21 Học môn TTTN

90 B20DCVT397 Lê Đức Trung 03/11/2002 Vĩnh Phúc D20VTMD2 A+ 144 3,12 Làm ĐATN

91 B20DCVT332 Dương Xuân Tuấn 11/11/2002 Bắc Giang D20VTMD2 B 144 2,61 Làm ĐATN

92 B20DCVT340 Trương Anh Tuấn 24/09/2002 Thanh Hoá D20VTMD2 A+ 135 2,42 Học môn TTTN

93 B20DCVT349 Nguyễn Thanh Tùng 26/08/2002 Hưng Yên D20VTMD2 B 135 2,37 Học môn TTTN

94 B20DCVT007 Đỗ Thành An 20/07/2002 Hải Phòng D20VTMD3 B 144 2,6 Làm ĐATN

95 B20DCVT016 Đinh Tuấn Anh 02/03/2002 Nam Định D20VTMD3 A+ 141 2,93 Làm ĐATN

96 B20DCVT022 Lê Tuấn Anh 12/05/2002 Thanh Hoá D20VTMD3 A+ 138 2,87 Làm ĐATN

97 B20DCVT024 Nguyễn Đức Anh 28/03/2002 Hà Nội D20VTMD3 A+ 139 2,47 Học môn TTTN

98 B20DCVT030 Nguyễn Trần Nhật Anh 07/10/2002 Hà Nội D20VTMD3 B 135 2,45 Học môn TTTN

99 B20DCVT038 Vũ Hoàng Anh 10/07/2002 Hà Nội D20VTMD3 A+ 140 2,48 Học môn TTTN

100 B20DCVT040 Bùi Thị Ngọc Ánh 08/08/2002 Quảng Ninh D20VTMD3 A+ 144 3,37 Làm ĐATN

101 B20DCVT046 Cù Xuân Bình 06/08/2002 Nam Định D20VTMD3 B+ 144 2,6 Làm ĐATN

102 B20DCVT062 Nguyễn Thúc Chiến 26/08/2002 Vĩnh Phúc D20VTMD3 B+ 141 2,64 Làm ĐATN

103 B20DCVT048 Nguyễn Mạnh Công 24/09/2002 Hà Nam D20VTMD3 A+ 144 3,17 Làm ĐATN

104 B20DCVT054 Hoàng Đức Cường 01/04/2002 Hà Nội D20VTMD3 B+ 141 2,65 Làm ĐATN



TT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp

T
T

T
N Số 

TCTL
Điểm 

TBCTL
Ghi chú

105 B20DCVT071 Bùi Văn Dũng 25/09/2002 Hà Tây D20VTMD3 B+ 144 2,51 Làm ĐATN

106 B20DCVT072 Hoàng Chí Dũng 25/04/2002 Hà Tây D20VTMD3 B 135 2,58 Học môn TTTN

107 B20DCVT079 Nguyễn Đỗ Thành Duy 15/02/2002 Hà Nam D20VTMD3 B 139 2,5 Làm ĐATN

108 B20DCVT080 Nguyễn Khánh Duy 23/09/2002 Hoà Bình D20VTMD3 B+ 138 2,52 Làm ĐATN

109 B20DCVT087 Bùi Công Đạt 12/12/2002 Bắc Ninh D20VTMD3 B 144 2,52 Làm ĐATN

110 B20DCVT088 Bùi Quốc Đạt 18/07/2002 Nam Định D20VTMD3 B+ 141 2,48 Học môn TTTN

111 B20DCVT119 Nguyễn Hữu Đức 01/01/2002 Hà Tây D20VTMD3 B+ 144 2,79 Làm ĐATN

112 B20DCVT128 Vũ Lê Minh Đức 06/10/2002 Thái Bình D20VTMD3 B+ 144 2,75 Làm ĐATN

113 B20DCVT136 Đoàn Thị Hải 12/01/2002 Hải Dương D20VTMD3 B+ 141 2,45 Học môn TTTN

114 B20DCVT158 Nguyễn Xuân Hòa 27/09/2002 Hà Nội D20VTMD3 A+ 144 2,62 Làm ĐATN

115 B20DCVT160 Đào Đình Hoàn 28/08/2002 Hải Phòng D20VTMD3 B+ 135 2,61 Học môn TTTN

116 B20DCVT176 Nguyễn Thế Hùng 22/12/2002 Quảng Ninh D20VTMD3 B+ 144 2,66 Làm ĐATN

117 B20DCVT183 Đào Công Huy 11/07/2002 Hà Tây D20VTMD3 C 138 2,29 Học môn TTTN

118 B20DCVT192 Trần Khắc Huy 01/08/2002 Hà Nam D20VTMD3 A+ 141 2,48 Học môn TTTN

119 B20DCVT222 Vũ Trọng Khôi 13/09/2002 Thái Bình D20VTMD3 A+ 144 2,45 Học môn TTTN

120 B20DCVT200 Đỗ Văn Kiên 16/03/2002 Hà Tây D20VTMD3 A+ 144 2,64 Làm ĐATN

121 B20DCVT238 Vũ Thế Long 24/08/2002 Hà Tây D20VTMD3 B 135 2,56 Học môn TTTN

122 B20DCVT239 Nguyễn Thành Lợi 31/12/2002 Hà Nội D20VTMD3 A+ 144 2,55 Làm ĐATN

123 B20DCVT254 Nguyễn Đăng Minh 24/08/2002 Nam Định D20VTMD3 B+ 144 2,75 Làm ĐATN

124 B20DCVT256 Phạm Thị Hồng Minh 06/02/2002 Thanh Hoá D20VTMD3 B+ 141 2,56 Làm ĐATN

125 B20DCVT264 Phạm Hữu Nam 05/03/2002 Quảng Ninh D20VTMD3 A+ 141 2,65 Làm ĐATN

126 B20DCVT272 Lương Thị Ngọc 05/08/2002 Nam Định D20VTMD3 C 133 2,41 Học môn TTTN

127 B20DCVT278 Nguyễn Ngọc Nhâm 14/02/2002 Thái Bình D20VTMD3 A+ 144 2,54 Làm ĐATN

128 B20DCVT280 Lê Công Nhật 14/10/2002 Nghệ An D20VTMD3 A+ 144 2,43 Học môn TTTN

129 B20DCVT288 Trần Nam Phong 28/12/2002 Hà Tây D20VTMD3 A+ 144 3,42 Làm ĐATN

130 B20DCVT367 Đinh Quang Thắng 26/06/2002 Nam Định D20VTMD3 A+ 144 3,25 Làm ĐATN

131 B20DCVT382 Nguyễn Xuân Thiện 12/09/2002 Nam Định D20VTMD3 B 141 2,31 Học môn TTTN

132 B20DCVT384 Nguyễn Văn Thông 09/06/2002 Bắc Giang D20VTMD3 B 139 2,26 Học môn TTTN
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133 B20DCVT390 Ngô Văn Trí 29/05/2002 Hà Nội D20VTMD3 B 141 2,47 Học môn TTTN

134 B20DCVT392 Phạm Thị Việt Trinh 09/02/2002 Nam Định D20VTMD3 C 125 2,54 Học môn TTTN

135 B20DCVT400 Nguyễn Đức Trung 24/09/2002 Quảng Ninh D20VTMD3 A+ 144 2,9 Làm ĐATN

136 B20DCVT408 Trần Đăng Trường 04/04/2002 Hà Tây D20VTMD3 A+ 142 2,83 Làm ĐATN

137 B20DCVT326 Lương Quang Tú 04/03/2002 Hà Nội D20VTMD3 B 132 2,34 Học môn TTTN

138 B20DCVT343 Đoàn Mạnh Tùng 29/01/2002 Thái Nguyên D20VTMD3 B+ 139 2,4 Học môn TTTN

139 B20DCVT344 Hoàng Thanh Tùng 08/01/2002 Nghệ An D20VTMD3 A+ 138 2,68 Làm ĐATN

140 B20DCVT350 Phạm Thanh Tùng 17/05/2002 Nam Định D20VTMD3 A+ 141 2,79 Làm ĐATN

Tổng cộng: 140 sinh viên

Làm ĐATN: 89 sinh viên

Học môn TTTN: 51 sinh viên

Không đủ đk: 0 sinh viên
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